DANH MỤC 02

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT XIN Ý KIẾN BỘ TRƯỞNG VỀ VIỆC XỬ LÝ HIỆU LỰC
(Kèm theo Công văn số        /KTrVB-NC ngày      tháng 7 năm 2017)

	STT
	Tên văn bản
	Đơn vị rà soát
	Ý kiến của đơn vị chuyên môn
	 Ý kiến của 
Cục Kiểm tra văn bản QPPL

	CÁC VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ (đối với 14 văn bản)

	1. 
	Quyết định số 03/2007/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Soạn thảo


	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	- Đề nghị Thủ tướng bãi bỏ. 
Lý do: Nội dung này đã được thể hiện trong Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008, trên thực tế không còn áp dụng Quyết định này.
	- Đề nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ. 

	2. 
	Quyết định số 05/2007/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành


	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	- Đề nghị Thủ tướng bãi bỏ.

Lý do: Sau khi Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008 có hiệu lực, nội dung này đã được thể hiện trong Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2008, trên thực tế không còn áp dụng Quyết định này.


	- Đề xuất không đưa vào Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực đến ngày 30/6/2017.
- Đề nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ.

	3. 
	Nghị định số 173/2004/NĐ-CP ngày 30/9/2004 của Chính phủ về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự
	Tổng cục THADS
	- Đề nghị không đưa Nghị định số 173/2004/NĐ-CP vào Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết 30/6/2017.
Lý do:
- Nội dung về thủ tục cưỡng chế trong thi hành án dân sự đã được quy định tại Chương  III Luật thi hành án dân sự năm 2008 và Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ hướng dẫn Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự; Nghị định số 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 58/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự (hết hiệu lực ngày 01/9/2015).
- Hiện nay, nội dung về thủ tục cưỡng chế trong thi hành án dân sự được điều chỉnh bởi Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự.

· - Nội dung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự hiện được quy định tại Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.
	- Đề xuất không đưa vào Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực đến ngày 30/6/2017.
· - Đề nghị xây dựng Nghị định bãi bỏ.

	4. 
	Quyết định của số 73/2007/QĐ-TTg ngày 25/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành
	Tổng cục THADS
	- Đề nghị không đưa Quyết định số 73/2007/QĐ-TTg vào Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết 30/6/2017.

Lý do: Thực hiện Luật Thi hành án dân sự năm 2008, chế độ bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 184/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 19/12/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự. Hiện nay, vấn đề này được thực hiện theo Thông tư số 200/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính quy định việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự, kinh phí cưỡng chế thi hành án dân sự. 
	- Đề xuất không đưa vào Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực đến ngày 30/6/2017.

· - Đề nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ.

	5. 
	Thông tư liên tịch số 15/2002/TTLT-BTC-BTP ngày 08/02/2002 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự, kinh phí để lại cho Uỷ ban nhân dân xã, phường tham gia thực hiện công tác thi hành án đã thu được nộp vào ngân sách Nhà nước
	Tổng cục THADS
	- Đề nghị không đưa Thông tư liên tịch số 15/2002/TTLT-BTC-BTP vào Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết 30/6/2017.
Lý do:
- Thông tư liên tịch được ban hành căn cứ vào Chỉ thị số 20/2001/CT-TTg ngày 11/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự giao  Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án, kinh phí để lại cho Uỷ ban nhân dân xã, phường tham gia thực hiện công tác thi hành án đã thu được nộp vào ngân sách Nhà nước. Hiện nay không còn kinh phí để lại này mà trực tiếp hỗ trợ cho cơ quan Thi hành án dân sự.
	- Đề xuất không đưa vào Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực đến ngày 30/6/2017.

· - Đề xuất xây dựng Thông tư bãi bỏ (hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ).

	6. 
	Thông tư số 06/2005/TT-BTP ngày 24/6/2005 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tuyển chọn bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức danh chấp hành viên
	Tổng cục THADS
	- Đề nghị không đưa Thông tư số 06/2005/TT-BTP vào Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết 30/6/2017.

Lý do:
· - Kể từ khi Luật Thi hành án dân sự năm 2008 có hiệu lực, việc thi tuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, biệt phái chấp hành viên được thực hiện theo quy định của Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự (Mục 1 Chương 2), Thông tư số 10/2012/TT-BTP ngày 15/10/2012 của Bộ Tư pháp quy định tổ chức thi tuyển vào ngạch chấp hành viên sơ cấp.

· - Hiện nay, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 62/2015/NĐ-CP và Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23/3/2017 của Bộ Tư pháp hướng dẫn nội dung quản lý công, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự.
	- Đề xuất không đưa vào Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực đến ngày 30/6/2017.

· - Đề xuất xây dựng Thông tư bãi bỏ.

	7. 
	Thông tư liên tịch
số 08/2005/TTLT-BTP-BTC ngày 16/9/2005 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý, cấp phát thẻ chấp hành viên trang phục, phù hiệu của công chức làm công tác thi hành án dân sự
	Tổng cục THADS
	- Đề nghị không đưa Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BTP-BTC  vào Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết 30/6/2017.

Lý do:
· - Thông tư số 01/2011/TT-BTP ngày 10/01/2011 của Bộ Tư pháp quy định mẫu, nguyên tắc cấp phát, sử dụng thẻ chấp hành viên, thẻ thẩm tra viên thi hành án và trang phục, phù hiệu, cấp hiệu công chức trong hệ thống thi hành án dân sự. Văn bản này xử lý hiệu lực của Quyết định này xử lý hiệu lực của Quyết định số 1265/2005/QĐ-BTP ngày 16/6/2005 nhưng không xử lý hiệu lực của Thông tư liên tịch
số 08/2005/TTLT-BTP-BTC.

·   - Thông tư số 01/2011/TT-BTP hiện nay bị thay thế bởi Thông tư số 02/2017/TT-BTP ngày 23/3/2017 hướng dẫn một số nội dung quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự.
	- Đề xuất không đưa vào Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực đến ngày 30/6/2017.

· - Đề xuất xây dựng Thông tư bãi bỏ (hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ).

	8. 
	Thông tư liên tịch
số 01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC ngày 23/5/2006 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên
	Tổng cục THADS
	- Đề nghị không đưa Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC vào Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết 30/6/2017.

Lý do:
· - Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với chấp hành viên và công chứng viên (là căn cứ ban hành Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BTP-BNV-BTC) đã được thay thế bới Quyết định số 27/2012/QĐ-TTg ngày 11/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với chấp hành viên, công chứng viên, thẩm tra viên và thư ký thi hành án.

· - Hiện nay, Quyết định số 27/2012/QĐ-TTg được áp dụng trực tiếp.
	- Đề xuất không đưa vào Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực đến ngày 30/6/2017.

· - Đề xuất xây dựng Thông tư bãi bỏ (hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ).

	9. 
	Thông tư liên tịch
 số 05/2006/TTLT-BTP-BCA ngày 29/8/2006 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an Hướng dẫn việc trang bị, quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ của cơ quan thi hành án dân sự
	Tổng cục THADS
	- Đề nghị không đưa Thông tư liên tịch số 05/2006/TTLT-BTP-BCA vào Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết 30/6/2017.

Lý do:
· - Thông tư liên tịch số 05/2006/TTLT-BTP-BCA được ban hành theo nhiệm vụ được giao tại Điều 33 Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự. Tuy nhiên, Nghị định số 74/2009/NĐ-CP thay thế Nghị định số 50/2005/NĐ-CP đã quy định cụ thể về công cụ hỗ trợ tại Điều 35, 36, 37, 38, 39 (không còn giao cho Bộ Tư pháp, Bộ Công an quy định vấn đề này)

· - Hiện nay, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP thay Nghị định số 74/2009/NĐ-CP quy định về công cụ hỗ trợ tại 74, 75, 76, 77.
	- Đề xuất không đưa vào Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực đến ngày 30/6/2017.

· - Đề xuất xây dựng Thông tư bãi bỏ (hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ).

	10. 
	Thông tư liên tịch số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chínhHướng dẫn thực hiện Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg ngày 11/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự
	Tổng cục THADS
	- Đề nghị không đưa Thông tư liên tịch số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC vào Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết 30/6/2017.

Lý do:
- Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg ngày 11/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự (là căn cứ ban hành Thông tư liên tịch số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC) đã được thay thể bới Quyết định số 27/2012/QĐ-TTg ngày 11/6/2012 quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với chấp hành viên, công chứng viên, thẩm tra viên và thư ký thi hành án.

- Hiện nay, Quyết định số 27/2012/QĐ-TTg được áp dụng trực tiếp.
	- Đề xuất không đưa vào Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực đến ngày 30/6/2017.

· - Đề xuất xây dựng Thông tư bãi bỏ (hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ).

	11. 
	Thông tư
số 04/1999/TT-BTP ngày 11/01/1999
của Bộ Tư pháp về chế độ sử dụng máy điện thoại trong các tòa án nhân dân và cơ quan thi hành án dân sự địa phương
	Tổng cục THADS
	- Đề nghị không đưa Thông tư số 04/1999/TT-BTP vào Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết 30/6/2017.

Lý do: Hiện nay, đang thực hiện theo Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập (thay thế Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg); Thông tư số 19/2016/TT-BTC ngày 01/02/2016 hướng dẫn Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg (thay Thông tư số 94/2006/TT-BTC).
	- Đề xuất không đưa vào Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực đến ngày 30/6/2017.

· - Đề xuất xây dựng Thông tư bãi bỏ.

	12. 
	Quyết định số 1145/2005/QĐ-BTP ngày 18/5/2005 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự
	Tổng cục THADS
	- Đề nghị không đưa Thông tư số 04/1999/TT-BTP vào Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết 30/6/2017.

· Lý do: 
· - Nghị định số 74/2009/NĐ-CP (Điều 49) giao “Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Quy chế hoạt động của Hội đồng tuyển chọn Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự địa phương”, tuy nhiên Bộ Tư pháp không ban hành văn bản nào quy định về vấn đề này.

· - Nghị định số 62/2015/NĐ-CP (thay 74/2009/NĐ-CP) không còn quy định  giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định vấn đề này.
	- Đề xuất không đưa vào Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực đến ngày 30/6/2017.

· - Đề xuất xây dựng Thông tư bãi bỏ.

	13. 
	Thông tư liên tịch số 11/2010/TTLT-BTP-BNV

ngày 17/6/2010 Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Tư pháp
	Vụ Tổ chức cán bộ
	· - Văn bản hiện nay không được áp dụng trên thực tế (được áp dụng theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP); văn bản căn cứ đã hết hiệu lực (Nghị định số 43/2006/NĐ-CP được thay thế bởi Nghị định số 16/2015/NĐ-CP)
- CV số 351/TCCB-TCBM ngày 12/6/2017 cho ý kiến về hiệu lực của Thông tư liên tịch số 11/2010/TTLT-BTP-BNV 
	- Đề xuất không đưa vào Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực đến ngày 30/6/2017.

· - Đề xuất xây dựng Thông tư bãi bỏ (hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ).
· 

	14. 
	Thông tư số 07/2002/TT-BTP về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
 
	Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực


	· - Nghị định số 68/2002/NĐ-CP đã hết hiệu lực toàn bộ (bị bãi bỏ bởi Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài);

- Nội dung về con nuôi có yếu tố nước ngoài đã hết hiệu lực (theo Thông tư số 08/2006/TT-BTP ngày 08/12/2006 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số quy định về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài)

- Hiện nay một số nội dung về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài đang được điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch .
	- Đề xuất không đưa vào Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực đến ngày 30/6/2017.

- Đề xuất xây dựng Thông tư bãi bỏ.

	CÁC ĐỀ XUẤT KHÁC (đối với 07 văn bản)

	15. 
	Nghị định số 70/2008/NĐ-CP

ngày 04/6/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới
	Vụ Pháp luật hình sự - hành chính
	· Nội dung này hiện nay không được giao quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.
	· Văn bản này hiện không thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, đề xuất không đưa vào Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực đến ngày 30/6/2017.

	16. 
	Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới
	Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính
	· - Căn cứ ban hành văn bản là Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính hiện không còn hiệu lực.
· - Trong danh mục văn bản quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính không có văn bản này.
· - Nội dung văn bản có nhiều quy định không còn phù hợp, chồng lấn với các văn bản khác.

· - Lĩnh vực bình đẳng giới đang được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý.
	· - Đề xuất không đưa vào Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực đến ngày 30/6/2017;

- Lĩnh vực bình đẳng giới hiện thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ lao động, Thương binh và Xã hội;

· - Đề nghị Cục Quản lý xử lý VPHC và theo dõi THPL báo cáo Lãnh đạo Bộ có Công văn đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội rà soát và xử lý hiệu lực của Nghị định số 55/2009/NĐ-CP.

	17. 
	Thông tư liên tịch số 100/2008/TTLT-BTC-BGTVT-BCA-BTP-NHNNVN ngày 06/11/2008 Hướng dẫn thi hành Khoản 2 Điều 47 Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
	Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính
	- Đề nghị không đưa Thông tư liên tịch số 100/2008/TTLT-BTC-BGTVT-BCA-BTP- NHNNVN vào Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết 30/6/2017.

· - Kiến nghị bãi bỏ do văn bản được hướng dẫn thi hành là Nghị định số 146/2007/NĐ-CP đã hết hiệu lực kể từ ngày 20/5/2010.
	· - Đề xuất không đưa vào Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực đến ngày 30/6/2017;

· Lý do:

· - Nội dung điều chỉnh không liên quan đến lực vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp (liên quan đến lĩnh vực giao thông đường bộ). 

· - Đề nghị Cục Quản lý vi phạm hành chính có Công văn hoặc tham mưu Lãnh đạo Bộ có Công văn đề nghị các Bộ rà soát, bãi bỏ.

	18. 
	Quyết định số 10/2008/QĐ-BTP ngày 10/12/2008 của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ trợ giúp pháp lý giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015”
	Cục Trợ giúp pháp lý
	· - Rà soát xác định hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015. 
	- Văn bản không xác định thời hạn hiệu lực cụ thể, không mặc nhiên hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 154. Do đó, vẫn giữ lại trong Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực đến ngày 30/6/2017.
- Đề nghị Cục Trợ giúp pháp lý xử lý hiệu lực cùng với các văn bản được rà soát theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.

	19. 
	Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại
	Cục Bổ Trợ Tư pháp
	· - Hiện nay không còn áp dụng việc thí điểm thừa phát lại.

· - Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội về thực hiện chế định thừa phát lại quy định: quy định: “Chấm dứt việc thí điểm và cho thực hiện chế định Thừa phát lại trong phạm vi cả nước kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016” (Điều 1).
	· Đề xuất giữ nguyên trong Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực đến ngày 30/6/2017 vì chưa có đủ cơ sở để khẳng định Nghị quyết số 36/2012/QH13 hết hiệu lực theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015.

	20. 
	Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA ngày 01/3/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an Hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam
	Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực


	- Theo quy định mới của Luật quốc tịch sửa đổi, bổ sung năm 2014, Nghị định số 97/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam, không còn việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam mà thay bằng thủ tục đăng ký xác định quốc tịch Việt Nam. 

- Nội dung về giấy tờ, trình tự, thủ tục xác định quốc tịch đã được quy định tại Nghị định số 97/2014/NĐ-CP.

- Một số nội dung về xác định quốc tịch vẫn còn giá trị áp dụng.

· 
	- Đề xuất vẫn đưa vào Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực đến ngày 30/6/2017;

- Đề nghị Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực rà soát kỹ các nội dung, đề xuất bãi bỏ các nội dung không còn được áp dụng.

 

	21. 
	Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BTP-BNG-BCA

 ngày 31/01/2013 Sửa đổi, bổ sung Điều 13 Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam
	Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực


	· 
	· 
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